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	BỘ CÔNG THƯƠNG
   

Số: 219 /BC-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương trình công tác của Chính phủ năm 2023, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). 
Bộ Công Thương đã rà soát và đánh giá sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả rà soát được nêu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.
Trân trọng./.
	Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ PC;
· Lưu: VT, CT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Sinh Nhật Tân
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PHỤ LỤC 
BÁO CÁO RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-BCT ngày     tháng 10 năm 2023 
của Bộ Công Thương)

	NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TIẾN HÀNH RÀ SOÁT
	CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

	
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Luật xử lý vi phạm Hành Chính năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
	

	Khoản 1, Điều 2.  Người có ảnh hưởng
	Khoản 9, Điều 3, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023
	Phù hợp

	Điều 3: Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng  Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
	Điều 13, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023
	Phù hợp

	
	 Mục 3, nhiệm vụ triển khai Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
	Phù hợp

	
	[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Tại mục 1. II. các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021.
	Phù hợp

	[bookmark: _Hlk100307747]Điều 4: Trách nhiệm của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh

	Khoản 1, Điều 9 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Phù hợp

	
	Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
	Phù hợp

	Điều 6. Yêu cầu chung đối với hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	1. Pháp luật BVQLNTD:
- Quy định chi tiết khoản 5 Điều 23 và Điều 28 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.
- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 (Chương III).
- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
- Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
- Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
- Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 
2. Pháp luật khác có liên quan:
- Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 119; Điều 405; Điều 406) 
- Luật Bưu chính 2010 (Điều 8, Điều 9).
- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (Điều 18)
- Luật Nhà ở 2014 (Điều 121); Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Điều 6; các Mẫu tại Phụ lục được ban hành kèm theo); Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
- Pháp luật về viễn thông gồm: Luật Viễn thông 2009 (Điều 25); Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP (Điều 13); Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (Điều 1); Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
- Pháp luật về điện lực gồm: Luật Điện lực 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 2012 (Điều 22); Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực (Điều 11); Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 thay thế cho Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt).
-  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 (Điều 111, Điều 143); Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 
- Luật Đường sắt 2017 (Điều 54)
- Luật Du lịch 2017 (Điều 39)
- Luật Giao dịch điện tử 2023 (Điều 3, Điều 7, Điều 34, Điều 36, Điều 38).
- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (Chương II; Điều 32).
	Phù hợp

	Điều 7. Trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Điều 8. Hồ sơ và hình thức đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Điều 9. Tiếp nhận hồ sơ
	
	Phù hợp

	Điều 10. Thẩm định hồ sơ đăng ký
	
	Phù hợp

	Điều 11. Phạm vi thẩm định hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Điều 12. Hoàn thành việc đăng ký
	
	Phù hợp

	Điều 13. Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Điều 14. Thẩm quyền kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Điều 15. Hủy bỏ, sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	Phù hợp

	Điều 16. Phối hợp trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Phụ lục các mẫu (từ mẫu số 01 đến mẫu số 07) liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
	
	Phù hợp

	Điều 17-21: Trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật 

	Điều 32, Điều 33 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Phù hợp

	
	Khoản 4, Điều 32 của luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019
	Phù hợp

	
	Điều 10, Điều 12, Điều 16, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 
	Phù hợp

	
	Điều 7, Điều 8, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 
	Phù hợp

	
	Điều 42, 43, 44 và Điều 62, Luật Dược 2016 
	Phù hợp

	Điều 22: Trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian
	Khoản 3, Điều 39, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Phù hợp

	Điều 23: Trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn
	Khoản 4, Điều 39, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Phù hợp

	Điều 24: Trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng
	Điều 40, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Phù hợp

	Điều 25: Hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
	Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP kinh doanh theo phương thức đa cấp
	Phù hợp

	Điều 26: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp
	Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 Và Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP kinh doanh theo phương thức đa cấp

	Phù hợp

	Điều 27: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên   
	khoản 1 Điều 47 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Phù hợp

	Điều 28: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên
	Khoản 3, Điều 9 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Phù hợp

	
	Điều 8 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
	Phù hợp

	Điều 29: Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng
	Điều 73, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Phù hợp





	
